
 

Biểu số 1 

 

ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH  ĐỐI VỚI  

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH THUỘC UBND TỈNH NĂM 2021 

(Kèm theo công văn số             /STC-VP  ngày     / 11 /2021 của Sở Tài chính) 

 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

1 Văn phòng 

HĐND tỉnh 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

2 Văn phòng 

UBND tỉnh 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

3 Thanh tra 

tỉnh 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

4 
Sở Nội vụ 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

       A 

 

 

 Sở Ngoại vụ 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

 
A 

 



2 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

5 chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

 

6 
Tỉnh đoàn  

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

  7 
Sở Tư pháp 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

8 
Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 9 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



3 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

10 Sở Xây 

dựng 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

11 Sở Công 

thương 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

12 Sở Giao 

thông Vận 

tải 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

13 
Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



4 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

14 
Sở Khoa học 

và Công 

nghệ 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

15 
Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

16 Sở Văn hóa 

TT& Du lịch 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

17 Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

 18 Sở Lao động 

TB và XH 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



5 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

 

19 Sở Y tế 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 

10/12/2020535/QĐ-STC. 

 

A 

 

 

 

20 Ban Dân tộc 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

21 Ban quản lý 

các KCN 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

22 
Trường Đại 

học Đồng 

Nai 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



6 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

23 Trường Cao 

đẳng Y tế 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

24 Khu bảo tồn 

TN Văn hóa 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

25 
 

 

Trường 

Chính trị 

 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

26 
Trường Cao 

đẳng nghề 

Đồng Nai 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



7 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

 

 

27 
Trường Cao 

đẳng Công 

nghệ cao 

Đồng Nai 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

 28 
Nhà xuất 

bản Đồng 

Nai 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

 

 

  

29 

Ban quản lý 

khu công 

nghệ cao 

công nghệ 

sinh học 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 

   

 

 30 

Sở Tài chính 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 

 



8 
 

 

ST

T 
Tên đơn vị Nội dung thực hiện tốt 

Nội dung thực 

hiện chưa tốt 

Đánh 

giá xếp 

loại 

(Mức 

A+, 

A,B,C) 

Lý do 

đánh giá 

mức A+ 

    

 

 31 

Trường Cao 

đẳng kỹ 

thuật Đồng 

Nai 

- Thực hiện báo cáo quyết 

toán đầy đủ, đúng hạn; 

- Sử dụng kinh phí theo tiêu 

chuẩn, chế độ, định mức; 

- Thực hiện phân bổ kinh phí 

theo Quyết định số 584/QĐ-

STC ngày 10/12/2020 

 

A 
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